
 
 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao. 

- Thời gian: Từ ngày 22/09/2026đến ngày 23/09/2026.   

- Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur TP.HCM   

- Tổng số học viên: 24. 

- Số tiết: 16 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  TRẦN THỊ TUYẾT LAN 08/08/1974 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ 26-01976/B08-PAS 

2.  TRẦN VŨ MINH TÂM 23/05/1981 
PHƯỜNG TÂN HOÀ, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-01977/B08-PAS 

3.  
TRƯƠNG THANH 

PHƯƠNG 
07/08/1966 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂN KHÁNH 
26-01978/B08-PAS 

4.  ĐẶNG HỒNG TRÚC 17/08/1988 BỆNH VIỆN GAYA VIỆT HÀN 26-01979/B08-PAS 

5.  KHA THỊ MỸ ANH 13/05/1993 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ 

26-01980/B08-PAS 

6.  HỒ THỊ DIỄM TRINH 15/06/1990 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ 

26-01981/B08-PAS 

7.  
NGUYỄN LÂM THẾ 

VINH 
29/04/1995 BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 26-01982/B08-PAS 

8.  DƯƠNG NHẬT TRƯỜNG 06/02/1995 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ 

26-01983/B08-PAS 

9.  HUỲNH MINH TRÚC 06/04/1968 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ 

26-01984/B08-PAS 

10.  BÙI THẾ BẢO 05/11/1996 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ 

26-01985/B08-PAS 

11.  NGUYỄN THỊ MẪN 10/01/1972 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỦ 

CHI 
26-01986/B08-PAS 

Phụ lục 
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12.  TRẦN THỊ HUỲNH KIM 11/02/1992 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC 

TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC 
26-01987/B08-PAS 

13.  PHAN THỊ HƯƠNG 21/08/1991 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC 

TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC 
26-01988/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN HỮU HƯƠNG 

QUỲNH 
25/02/1990 

PHÒNG KHÁM 2 THUỘC 

VIỆN TIM 
26-01989/B08-PAS 

15.  LÊ THỊ THU HƯƠNG 29/07/1971 

CÔNG TY TNHH Y TẾ THU 

AN KHÁNH - PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA KHÁNH TÂM 

26-01990/B08-PAS 

16.  LÊ HOÀNG TÂM 25/03/1974 

CÔNG TY TNHH Y TẾ THU 

AN KHÁNH - PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA KHÁNH TÂM 

26-01991/B08-PAS 

17.  HUỲNH QUỐC ĐẠT 15/01/1994 
BỆNH VIỆN SẢN NHI KIÊN 

GIANG 
26-01992/B08-PAS 

18.  NGUYỄN THỊ THU THỦY 30/12/1984 
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
26-01993/B08-PAS 

19.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

CẨM 
27/10/1989 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY 26-01994/B08-PAS 

20.  LÂM MỸ LINH 19/07/1989 
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
26-01995/B08-PAS 

21.  LÔ THỊ HOÀNG 21/03/1995 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA 

KHOA NGHỆ AN 
26-01996/B08-PAS 

22.  NGÔ VĂN PHÚ 01/03/1962 
TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ 

HỒNG PHÚC 
26-01997/B08-PAS 

23.  NGUYỄN THỊ PHÚ 02/09/1989 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC 

TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC 
26-01998/B08-PAS 

24.  DƯƠNG VĂN VINH 22/08/1985 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH TÂY NINH 
26-01999/B08-PAS 
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